
Màu xanh Màu vàng

TỰ THEO 

DÕI SỨC 

KHOẺ, THỰC 

HIỆN TỐT 5K

CÁCH LY Y 

TẾ TẠI NHÀ 

Lưu ý:

STT Tỉnh
Quận/ 

huyện/TP
Xã/phường Thôn/ xóm/tổ/bản

Liên quan đến 

bệnh nhân/Áp 

dụng Chỉ thị/ 

ngày thực hiện 

phong tỏa

1 HÒA BÌNH
Huyện Cao 

Phong
Dũng Phong Xóm Bệ 1 Từ ngày18/6

2 LẠNG SƠN
Huyện Hữu 

Lũng

Áp dụng CT 19 từ 

ngày 1/7   

Huyện Yên Mỹ
Áp dụng CT 16 từ 

27/6

Xã Minh Phượng Thôn Điềm Tây 

Xã An Viên Thôn An Xá

TTYT huyện Từ ngày 29/6

Xã Dị Chế
Hạt giao thông và môi trường 

huyện 
Từ ngày 29/6

Xã Nguyễn Trãi Thôn Mão Xuyên Từ ngày 26/6

Xã Cẩm Linh Thôn Đông Bạn

Bắc Sơn Thôn An Đỗ

Xã Xuân Trúc Thôn Cù Tu

Hoàng Hoa Thám Thôn Đỗ Xuyên

Xã Vân Du Thôn Cao Trai

Xã Hạ Lệ Thôn 3

Xã Hồ Tùng Mậu Thôn Lưu Xá Từ ngày 26/6

Xã Tân Dân Thôn Thọ Bình Từ 25/6

Huyện Tiên Lữ 

THÔNG BÁO CÁC VÙNG DỊCH CẬP NHẬT ĐẾN 18H00 NGÀY 05/7/2021

Người dân đi từ vùng dịch khi trở về tỉnh Sơn La đều phải khai báo y tế và áp dụng hình thức cách ly theo quy định

Vùng/khu 

vực bôi 

màu: áp 

dụng cách 

ly y tế  

Vùng/khu vực phong tỏa, cách ly: Thay đổi liên tục theo thời gian thực 

Huyện Ân Thi

Áp dụng CT 16 

ngày 28/6

Màu đỏ 

CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG

3

Từ ngày 30/6

Huyện Khoái 

Châu 

HƯNG YÊN



Xã Hồng Tiến Xóm 8, thôn Vân Ngoại  Từ ngày 29/6

Xã Nhuế Dương Thôn Lan Đình 

Xã Chí Tân Xóm thú, Thôn Cốc Phong

Xã Tân Châu 
Xóm Minh Khai, Thôn Hồng 

Quang 

Xã Hàm Tử Thôn An Cảnh Từ 26/6

Phù Cừ Xã Minh Hoàng Xóm 6 thôn Quế Lâm Từ ngày 28/6

TX Mỹ Hào

Bần Yên Nhân, Dị 

Sử, Nhân Hòa, 

Phùng Chí Kiên, 

Hưng Long

Áp dụng CT 15 từ 

25/6

Xã Toàn Thắng Thôn Nghĩa Giang
Áp dụng CT 15 từ 

ngày 29/6

Xã Vũ Xá Thôn Bình Đôi Từ ngày 26/6

Huyện Đông 

Anh 
Xã Việt Hùng Thôn Gia Lương Từ ngày 26/6

Quận Cầu Giấy Phường Quan Hoa
Nhà 1A/45/58 Nguyễn Khánh 

Toàn
Từ ngày 26/6

Phường Mông Dương
Khu nhà tập thể Công ty 

TNHH MTV Petro Bình Minh
Từ ngày 24/6

P. Cẩm Trung
Hành chính công, đường Trần 

Phú
Từ ngày 24/6

Phường Cẩm Thịnh
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Cẩm Phả
Từ ngày 26/6

P.Quang Hanh
Văn phòng Trụ sở Công ty 

Petro Bình Minh
Từ 23/6

6 HẢI PHÒNG

Huyện Vĩnh 

Bảo áp dụng 

CT 15 từ ngày 

3/7

Xã Lý Học, Cộng 

Hiền và Hòa Bình 

Áp dụng CT 16 từ 

3/7

Áp dụng CT 19 từ 

ngày 22/6

Áp dụng CT 15 từ 

ngày 22/6

Áp dụng CT 19 từ 

ngày  29/6

4

Từ ngày 30/6

3

5 QUẢNG NINH

HÀ NỘI

BẮC NINH7

Huyện Khoái 

Châu 

Thành phố Bắc 

Ninh

TP Cẩm Phả

HƯNG YÊN

Huyện Kim 

Động

Các xã: Suối Hoa, Tiền An, Hòa Long, Hạp Lĩnh, 

Kim Chân, Khúc Xuyên, Phong Khê, Vũ Minh, Kinh 

Bắc, Vạn An, Đáp Cầu, Nam Sơn, Khắc Niệm; Thị 

Cầu (Khu 1,2,3,4,5,6,7) ;Vệ An (Khu 1,2)

Các xã: Vân Dương (Khu Vân Trại, Hai Vân); Ninh 

Xá (Khu Ninh Xá 5, Đọ Xá); Khu 3,4 (Vệ An) 

Huyện Quế Võ, Thuận Thành, Yên Phong, Gia Bình



Áp dụng CT 19 từ 

ngày 24/6

(áp dụng CT 19 từ 

26/6)

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 1/7

Áp dụng CT 15 từ 

ngày 1/7

Thị trấn Vôi Thôn Đại Phú
Từ 26/6

Áp dụng CT19 từ 

ngày 1/7

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 29/6

Áp dụng CT 19 từ 

29/6

9 HẢI DƯƠNG
Huyện Thanh 

Miện
Xã Thanh Giang Thôn Đan Giáp Từ 23/6

Huyện Quỳnh 

Phụ áp dụng 

CT 15 từ ngày 

25/7

Xã An Thanh
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 27/6

Xóm Bắc Ninh,Thôn Khuốc 

Bắc
Từ ngày 23/6

Quỹ tín dụng thôn Khuốc Tây Từ ngày 23/6

Xã Hợp Tiến
Quán ăn Vân Kiên, Quầy 

thuốc nhà chị Thanh
Từ ngày 23/6

TP Thái Bình Xã Đông Hòa

Gara ô tô Tiến Thành, Gara ô 

tô Minh Khỏe, nhà bà Bùi thị 

Vui thôn Nam Cầu Nhân

Từ ngày 23/6

HÀ TĨNH  Xã Tân Lâm Hương
Áp dụng CT 15 từ 

ngày 18/6

Xã Thạch Long 
Thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 

2
Từ ngày 28/6

Huyện Lục 

Ngạn

Cấm Sơn, Hộ Đáp, Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý, 

Sơn Hải, Tân Sơn

 Lạng Giang

Yên Dũng áp dụng CT 19 từ 28/6 (trừ 3 xã Nội Hoàng, Tiền Phong, 

Yên Lư, áp dụng CT 15)

BẮC GIANG

10 THÁI BÌNH

TP Bắc Giang, Yên Thế, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên  

Huyện Lục Nam 

Thị trấn Nếnh, xã Quang Châu, Vân Trung

11

Huyện Thạch 

Hà

Đông Hưng

8

Thị trấn Bích Động, xã Hồng Thái, Hương Mai, 

Minh Đức,Nghĩa Trung, Linh Sơn, Quảng Minh, 

Tăng Tiến, Thượng Lang, Tiên Sơn, Trung Sơn, Tự 

Lạn, Vân Hà, Việt Tiến 

Huyện Việt Yên 

Xã Phong Châu

Thị trấn Chũ, Kiên Thành, Kiên Lao, Trù Hựu, 

Thanh Hải, Nam Dương, Quý Sơn, Phượng Sơn, 

Hồng Giang, Tân Quang, Biên Sơn,Mỹ An, Tân 

Mộc, Tân Lập, Đèo Gia, Giáp Sơn, Phi Điền, Tân 

Hoa, Biển Động, Đồng Cốc, Phú Nhuận, Kim Sơn  



Thị trấn Thạch Hà, Tổ dân phố 6
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 24/6

Huyện Lộc Hà Thị trấn Lộc Hà
Áp dụng CT 15 từ 

ngày 21/6

TP Vinh  
Áp dụng CT 15 từ 

ngày 03/7

Huyện Nghi 

Lộc
Xã Nghi Diên

Xóm Phượng Sơn, Toàn 

Thắng, Yên Thịnh, Quang 

Trung

Từ ngày 26/6

Huyện Qùy 

Hợp

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 21/6

Xã Quỳnh Minh
Áp dung CT 16 từ 

28/6

Xã Quỳnh Lâm
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 26/6

Huyện Đô 

Lương

Trụ sở làm việc Công an 

huyện Đô Lương

Áp dụng CT 15 từ 

ngày 2/7

Huyện Yên 

Thành
Từ ngày 18/6

TX Hoàng Mai Xã Quỳnh Vinh Thôn 1 Từ ngày 24/6

Xã Nghĩa Thọ Làng Trống Từ 27/6

Xã Nghĩa Hiếu Tân Thành Từ 25/6

Huyện Nam 

Đàn
Xã Kim Liên Xóm Liên Mậu 1 Từ ngày 21/6

Huyện Diễn 

Châu  (Thực 

hiện  CT 15, 

trừ những địa 

phương có 

quyết định áp 

dụng CT 16

Xã Diễn Thịnh, Diễn 

Trung, Diễn Tân, 

Diễn Cát, Diễn Kim 

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 17/6

Phường Thọ Quang Cảng cá Thọ Quang
Phong tỏa từ ngày 

28/6

Phường Nại Hiên 

Đông

Phong tỏa từ ngày 

28/6

Q. Thanh Khê 
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 24/6

14 QUẢNG TRỊ 
Huyện Hướng 

Hóa
Thị trấn Lao Bảo Khách Sạn Sepon Ngày 4/7

Huyện Nghĩa 

Đàn

12

Quận Sơn Trà 

13

11

Huyện Thạch 

Hà

ĐÀ NẴNG

NGHỆ AN 

Huyện Quỳnh 

Lưu



15 QUẢNG NAM H.Duy Xuyên Thị trấn Nam Phước
Áp dụng CT 19 từ 

ngày 20/6

Thành phố 

Quảng Ngãi 

Áp dụng CT 15 từ 

ngày 29/6

Huyện Ba Tơ Xã Ba Cung Ngày 4/7

Phường Phổ Thạnh

Xã Phổ Châu

17
THỪA THIÊN 

HUẾ
Huyện Phú Lộc Xã Lộc Thủy 

Chợ Lộc Thủy và xóm Cầu 

thôn Phức Long 

phong tỏa cách ly 

tạm thời từ 12h 

ngày 4/7 CT 15

Phường Bồng Sơn Khu phố 4

4 Phường: Tam Quan 

Bắc, Tam Quan Nam, 

Tam Quan và Hoài Hảo 

19

20 ĐẮC LẮC Huyện Lắc Xã Đắc Liêng Ngụ Buôn Dranh A Từ ngày 27/6

Trạm Y tế xã Ia Glai Từ 21/6

Thôn Yon Trek Từ 21/6

22

TP Thuận An 
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 21/6

Thị xã Tân 

Uyên 

Áp dụng CT 15 từ 

ngày 15/6 

TP Thủ Dầu 

Một áp dụng 

CT 15 từ ngày 

21/6

Hiệp An, Chánh Mỹ, 

Phú Hòa, Hiệp Thành

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 21/6 

TP Dĩ An
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 5/7

H Bến Cát
Áp dụng CT 15 từ 

2/6

H.Bàu Bàng Xã Lai Uyên Công ty SeeWang Từ ngày 20/6

Xã Phước Hưng Ngày 3/7

Xã Ia Glai

BÌNH DƯƠNG

PHÚ YÊN áp dụng CT 15 từ ngày 27/6 (trừ huyện Đồng Xuân, TX Sông Cầu). Xã Bình Kiến - TP Tuy 

Hòa áp dụng CT 16 từ 26/6.

TP HỒ CHÍ MINH  (Thực hiện CT 15  toàn thành phố 31/5)

Huyện Long 

Điền 

21

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 26/6

16 QUẢNG NGÃI

BÌNH ĐỊNH

Huyện Chư SêGIA LAI

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 4/7

T.X Đức Phổ

18

TX Hoài Nhơn 

(Áp dụng CT 

15 từ 4/7)

BÀ RỊA- 

VŨNG TÀU
24

23



Cư dân 12,13 Ấp Phức Tân Từ ngày 29/6

Khoa cấp cứu BV Bà Rịa. 

Phòng khám MEDIC Sài 

Gòn3

Từ ngày 29/6

Xã Nghĩa Thành Ngày 4/7

Xã Sơn Bình
Tổ 9, Thôn Tân Bình, chợ 

Tân Bình
Từ ngày 2/7

TP Bà Rịa 
Chợ Bà Rịa áp dụng 

CT 16 ngày 3/7
Các chợ khác trên địa bàn tỉnh  

áp dụng CT 15 từ 

ngày 3/7

Tổ 17a, 18a khu phố 1 Ngày 4/7

Tổ 1-9, KP2 
AD CT 16 từ ngày 

5/7 

Công ty cổ phần Dược phẩm 

OPV (KCN Biên Hòa 2)
Từ ngày 19/6

Cty TNHH MTV thực phẩm 

thiên Hưng Thịnh  
Ngày 4/7

Xa Lộ Hà Nội tổ 82 khu phố 

12
Ngày 4/7

Tân Vạn Tổ 18, khu phố 2
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 1/7

Tân Biên Tổ 5, KP 9 Từ 28/6

Phường Tam Hiệp Tổ 2 đến tổ 4 khu phố 8 Ngày 27/6

Huyện Long 

Thành 
Xã Phước Thái Ngày 5/7

Huyện Thống 

Nhất 

3 xã Gia Tân 1,2,3, 

xã Gia Kiệm, xã 

Quang Trung

AD CT 16 từ 23h 

ngày 29/6; xã Quang 

Trung từ ngày 5/7

Huyện Nhơn 

Trạch
Xã Đại Phước

Đường Hùng Vương, Ấp 

Phước Lý

Từ ngày 22/6

Hẻm 59 ấp Tân Bắc Từ ngày 21h 27/6

Đường tân Bình - Trà Cổ; 

Nhà số 19 đến 25 đường Võ 

Nguyên Giáp và đường Liên 

Ấp 

Ngày 28/6

Huyện Đức Hòa
Áp dụng CT 15 từ 

00h ngày 2/7

Phường Hố Nai 

Xã Bình Minh 

Huyện Châu 

Đức

LONG AN

TP Biên Hòa

ĐỒNG NAI

Xã Phước Tỉnh 

Xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ 

Hạnh Bắc, Hựu Thạch Lộc Giang, Thị trấn Dức Hòa 

và Thị trấn Hậu Nghĩa

25

26

Phường Long Bình

Huyện Long 

Điền 

Huyện Trảng 

Bom

BÀ RỊA- 

VŨNG TÀU
24



TP Tân An
Áp dụng CT 15 từ  

00h ngày 2/7

Huyện Cần 

Đước

Áp dụng CT 15 từ  

00h ngày 2/7

Huyện Cần 

Giuộc 

Áp dụng CT 15 từ  

00h ngày 2/7

Huyện Bến Lức
Áp dụng CT 15 từ 

00h ngày 2/7

27

Huyện Gò Dầu Xã Cẩm Giang
Cụm dân cư thuộc tổ 27, ấp 

Cẩm Bình
Từ ngày 23/6

Xã Hưng Thuận Đường Lộc Phước, ấp Lộc Trị Từ ngày 23/6

Phường Lộc Hưng Khu phố Lộc An 
Phong tỏa tạm thời 

từ ngày 3/7

Phường An Hòa
Công ty TNHH Winga Việt 

Nam
Từ 24/6

Phường Gia Lộc

Đoạn từ ngã 4 văn phòng 

KP.Lộc Trát đến ngã 3 nhà 

ông Thành Râu thuộc KP.Lộc 

Trát

Từ ngày 23/6

Phường Vĩnh Quang
Hẻm 673 đường Lộ Liên 

Hương
Từ ngày 23/6

Phường Vĩnh Thông Khu phố 2 Từ ngày 23/6

Xã Lộc Điền Chợ Lộc Điền Ngày 3/7

TT Lộc Ninh Chợ Lộc Ninh 

phong tỏa tạm thời 

áp dụng CT 16 

ngày 3/7

Huyện Chơn 

Thành áp dụng 

CT 15 từ 1/7

Thị trấn Chơn Thành
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 1/7

31 BÌNH THUẬN
Áp dụng CT 15 từ 

ngày 24/6

Phường Lộc Thọ
Khoa Cấp cứu - BV Quân Y 

87
Từ ngày 23/6

29

Xã Long Đinh, Long Cang, Long Khê, Long Thạch

LONG AN

Phường 2,3,4,7, phường Tân Khánh, Khánh Hậu, 

Bình Tâm, xã Lợi Bình Nhơn và Nhơn Thạch Trung

Thị trấn Bến Lức, xã An Thach, Tân Bửu, Mỹ Yên, 

Phước Lợi, Long Hiệp 

Xã Long Hậu, Phước Lý, Long Thượng và 7 khu 

phố( Tân Xuân, Tân Phước,, Kim Điền, Kim Định, 

Long Phú, Thanh Hà, Trị Yên

TIỀN GIANG  áp dụng CT 15 từ ngày 12/6 trừ TX Cai Lậy, TP Mỹ Tho, Cái Bè  CT 16

TP Nha Trang

KHÁNH HÒA32

30

28

TX Trảng Bàng

TÂY NINH

TP Rạch GiáKIÊN GIANG 

BÌNH PHƯỚC 

26

Huyện Lộc 

Ninh áp dụng 

CT 15 Từ ngày 

3/7

Huyện Tuy Phong; TP Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc 



Phường Vạn Thạnh
Quán bún bò O Thi ở đường 

Phan Chu Trinh
Từ ngày 23/6

Phường Phước Long Khu dân cư ở đường Bửu Đóa (Từ ngày 23/6)

Thôn Thành Phát 
 Phong tỏa ngày 

3/7

Cảng cá Nam Trung Bộ Từ ngày 4/7

Đường Bạch Thái Bưởi, 

Đường Tôn Đức Thắng; 
Từ ngày 4/7

Phường Vĩnh Phước Tổ dân phố 5,6,7 Hòn Rớ 

Phường Hà Ra Chợ Hiền Nhi Từ ngày 4/7

Xã Vĩnh Lương Ngày 4/7

Huyện Vạn 

Ninh
Ngày 4/7

Huyện Tiểu 

Cần
Xã Hùng Hòa Ốc Hoàn Thành Ngày 29/6

Huyện Châu 

Thành
Xã Lương Hòa Ấp Bót Chếch Từ ngày 2/7

TP Vĩnh Long Phường Tân Ngãi Ngày 4/7

Huyện Trà Ô Xã Vĩnh Xuân Ngày 30/6

Thị trấn Long Bình 

áp dụng CT 15 ngày 

1/7

Ấp Tân Khánh, Tân Bình, tổ 

1,2,3,4,5,6,9

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 1/7

Khánh Bình áp dụng 

CT 15 từ ngày 4/7

Tổ 8,9,10,14,15,16  ấp Bình 

Dị 

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 4/7

Xã Phú Hữu Ấp Phú Thành Từ ngày 19/6

36 SÓC TRĂNG 
Huyện Mỹ 

Xuyên
Xã Hòa Tú 1 Ngày 4/7

37 BẾN TRE Châu Thành An Khánh Ấp An Mỹ 
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 1/7

38 BẠC LIÊU
Huyện Đông 

Hải
xã Long Điền Đông Ấp Vĩnh Điền Ngày 3/7

39 NINH THUẬN 
Huyện Ninh 

Hải 
Xã Hộ Hải Thôn Gò Gũ Ngày 4/7

40 LÂM ĐỒNG Đạ Tẻh Xã Mỹ Đức Thôn Phú Hòa và tổ dân phố 9 Ngày 2/7

TP Hồng Ngự Ngày 3/7

Xã Phước ĐồngTP Nha Trang

KHÁNH HÒA32

33

VĨNH LONG

TRÀ VINH

Huyện An PhúAN GIANG35

34

ĐỒNG THÁP41



TP Sa Đéc
Giãn cách thêm 14 

ngày từ  ngày 2/7

TP Cao Lãnh Phường 1 Bệnh viện Quân Y Ngày 26/6

Huyện Châu 

Thành 

Giãn cách thêm 14 

ngày từ  ngày 2/7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sơn La đề nghị:

1. Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

2. Gọi điện đến đường dây nóng của BCĐ 927 tỉnh Sơn La 02123.666.115 hoặc 0904.890.198 để cung cấp số điện thoại 

những người đã tiếp xúc gần với mình.

3. Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

4. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại địa chỉ:  https://www.bluezone.gov.vn

          Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện 

theo các bước sau:

          Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn  hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

       Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người 

dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào 

Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

         Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng 

dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

          Người dân hãy tự giác KHAI BÁO – KHAI BÁO TRUNG THỰC để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng 

đồng.
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